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Thanh nhạc 6 N1   Cô Lý D7 4 4 4 Thi 40

Thanh nhạc 6 N2  Cô Thu Huyền D5 4 4 Thi 40

Thanh nhạc 6N3  Cô Tuyết D3 Thi 40

Thanh nhạc 6 N4  Thầy Chung D6 4 4 Thi 40

Thanh nhạc 6 N5 Cô Lan D2 1 1 Thi 40

Piano CN 6 (C5 +K28) CS2 Cô Linh 302 1,5 45  

Hòa tấu 2 Thầy Quý D1 3 Thi 60 Thầy Quý + Cô Hiếu chấm

Guitar CN 6 N1 Thầy Quý C3 1 Thi 30 Thầy Quý + Cô Hiếu chấm

Guitar CN 6 N2 Thầy Quý C3 2 Thi 30 Thầy Quý + Cô Hiếu chấm

Hình thể Thầy Lai C11 4 4 60

Thanh nhạc 4/N1 Cô Lý D7 4 4 4 Thi 30

Thanh nhạc 4/N2 Cô Tuyết D3 Thi 30

Thanh nhạc 4/N3 Cô Lan D2 1 1 1 Thi 30

Thanh nhạc 4/N4 Cô Thu Huyền D5 3 3 3 Thi 30

Thanh nhạc 4/N5 Thầy Tư D6 1 1 1 Thi 30

Guitar CN 4 N2 Thầy Quý C3 2 Thi 30 Thầy Quý + Cô Hiếu chấm

Thanh nhạc 

C5

Cô Huyền + Co Tuyết + Cô Lan 

+ Thầy Chung+ Cô Lý  chấm 

Thi Tại phòng D2. Thầy Vỹ Đệm

Nhạc Cụ C5

Thanh nhạc 

C6
Cô Huyền + Co Tuyết + Cô Lan 

+ Thầy Tư + Cô Lý  chấm Thi 

Tại phòng D2. Thầy Vỹ Đệm

Bảy

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 

LỊCH HỌC TẬP VÀ THI  HỌC KỲ II  TỪ NGÀY 16.6 ĐẾN 22.6.2025 NĂM HỌC 2024 - 2025

Lớp Môn học Ba NămTưPhòng Sáu Ghi chúCN Stiết

môn học

Thứ / Số tiết

HaiGiáo viên

Nhạc Cụ C6
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Lý thuyết âm nhạc 2 Cô Bình B9 Thi 60 Cô Tin+ Thầy DŨng 

Ký - Xướng âm 2 Thầy Huy B9 Thi Thầy Huy + Cô Phương Chấm

Thanh nhạc 2N1 Cô Thu Huyền D5 4 4 20

Thanh nhạc 2N3 Thầy Tư D6 4 4 4 20

Ký - Xướng âm 1 (Học lại) Thầy Huy C12 4 60

Lý thuyết âm nhạc 2 Cô Bình B9 Thi 60 Cô Tin+ Thầy DŨng 

GDTC Thầy Đức ST 3 3 30

Ký - Xướng âm 1 (Học lại) Thầy Huy C12 4 60

Guitar CN 2 N1 Thầy Quý C3 2 Thi 30 Thầy Quý + Cô Hiếu chấm

Piano CN2  (CS2) Thầy Trung Đức HT 1 1 45

Thanh nhạc 6     Thầy Tư D6 2 2 2 30

Thanh nhạc 6 Thầy Tư D6 2 2 2 30

Piano CN6  (CS14)   CS2 Cô Linh 302 1,5 45

Thanh nhạc 4 N1 Cô Thu Huyền D5 1 1

Thanh nhạc 4 N1 Cô Tuyết D3 1
Hòa thanh Thầy Huy B8 4 60

Hòa tấu 2 Thầy Quý D1 3 Thi 60 Thầy Quý + Cô Hiếu chấm

Piano CN3 (C5 +K28)  CS2 Cô Linh 302 2 1.5 45

Hòa thanh Thầy Huy B8 4 60

Thanh nhạc 2 Cô Lý D4 ,D7 4 2 4

Piano CN 2 (CS14+ K29)  CS2 Cô Linh 302 2 1.5 45

Piano CN 2N2  CS2 Cô Linh 302 2 1.5 45

Sáng thứ 3 Thầy Trung Ráp đàn 1 tiết 

Sáng thứ 3 Thầy Trung Ráp đàn 

2 tiết 

Hai Ghi chúGiáo viên Ba NămPhòng
Thứ / Số tiết

CN

Thanh nhạc 

C7
5

Nhạc Cụ C7

Lớp Sáu

Thanh nhạc 

27     

Thanh nhạc 

CS 14   

Nhạc cụ 

CS14

Thầy Trung  rápsáng 2,  chiều 

thứ 6, 5 tiết thứ tự ráp từ trên 

xuống 

Thanh nhạc 

28 (Tuyển 

sinh 2023)

0.5

Stiết

môn học
TưMôn học Bảy

Nhạc cụ 28  

Thanh nhạc 

29   (Tuyển 

Nhạc cụ 29   
(Tuyển sinh 

2024)
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Đồ án Tốt nghiệp Thầy H.Hải Xưởng 4 4 Thi 150 Thầy H. Hải + Thầy T. Hải 

Lịch sử TKĐH Thầy Dũng B5 4
Nguyên Lý thị giác  ÔN Tốt nghiệp Thầy Dũng B5 4
Giải phẫu tạo hình Thầy Dũng B5 4 4 45
GDTC Thầy Đức ST 3 3 30

Kỹ thuật Đồ họa in ấn 1 Thầy T.Hải B3 4 4 4 90

HÌnh hoạ 2 Thầy Dương B1  90 Thày DƯơng + Thày Dũng 

Trang trí 2 Cô Thắng B1 90 Cô Thắng + Thầy Dũng coi 

Đồ án Tốt nghiệp Thầy H.Hải Xưởng 4 Thi 150 Thầy H. Hải + Thầy T. Hải 

Ký hoạ Ôn Tốt nghiệp Thầy Dương B1 4 4
Vẽ trah theo đề tài Thầy Dương B1 4 4 20

Hình hoạ Ôn Tốt nghiệp Thầy Dương B1 4 4

Lịch sử Mỹ thuật ÔN Tốt nghiệp Thầy Dũng B5 4 4
Ký hoạ Ôn Tốt nghiệp Thầy Dương B1 4

Hình hoạ Ôn Tốt nghiệp Thầy Dương B1 4

HÌnh hoạ 2 Thầy Dương B1 90 Thày DƯơng + Thày Dũng 

Trang trí 2 Cô Thắng B1 90 Cô Thắng + Thầy Dũng coi 

Giải phẫu tạo hình Thầy Dũng B5 4 4 45
HÌnh hoạ 2 Thầy Dương B1 90 Thày DƯơng + Thày Dũng 

Trang trí 2 Cô Thắng B1 90 Cô Thắng + Thầy Dũng coi 

Hội họa CN 1 Thầy Dương B1 60 Thầy Dương + Cô Tin coi

Múa CĐ VN 2 Thầy Tú 204 4 60

Múa CĐCÂ 4 CS2 Cô Uyên(T.Hưng đệm) C11 4 4 4 120

Múa DGDT 4 Cô Duyên((T.Vỹ đệm) C11,A6 ,A6 4 4 4 120

Đệm Thầy Hưng 3 24

Đệm Thầy Vỹ 3 24

Tin học N2 Cô Thanh Huyền B10 4 4 Thi 60 Cô Tin + Thầy Quá  coi

Múa DGDT 2 N2 Cô Duyên((T.Vỹ đệm) A6 4 4 4 120

Đệm N2 Thầy Vỹ A6 3 24

Thi
Thi

Thi

Diễn viên múa 

C6  

Diễn viên múa 

C7 (Tuyển sinh 

2024)

Địa chỉ Cơ sở 1: Số 130 Lê Quang Đạo - Phường Mỹ An - Quận NHS - Đà Nẵng 

Địa chỉ Cơ sở 2: Số 63 Thái Phiên - Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - Đà Nẵng 

Năm Sáu BảyMôn học

Thi

Thi

Thi

Thi

Ghi chúBa TưGiáo viên Phòng Hai
Stiết

môn họcCN

Thứ / Số tiết

Lớp

TK Đồ họa 

C5    

TK Đồ họa 

C7 (Tuyển 

sinh 2024)

TK Đồ họa 

28    

 Hội họa 28   

TK Đồ họa 

29   
(Tuyển sinh 

2024)

 Hội họa 29
(Tuyển sinh 

2024)


